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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 08/6/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6785
	Nguyễn anh Nhân
	Thanh Trạch

	2 
	6786
	Hồ Thị Thanh Hóa
	Ngư thủy Bắc

	3 
	6787
	Võ Văn dũng
	Hàm Ninh

	4 
	6788
	Võ Văn Thông
	Hàm Ninh

	5 
	6789
	Nguyễn thị Thu Hằng
	Đồng Trạch

	6 
	6790
	Đinh xuân Hùng
	Cảnh Hóa

	7 
	6791
	Lương Thành Chung
	Cam Thủy

	8 
	6792
	Đoàn Thị Thanh Bình
	Bắc LÝ

	9 
	6793
	Lê Công Linh
	Gia Ninh

	10 
	6794
	Trần Đức Đạt
	Ngư thủy

	11 
	6795
	Nguyễn Văn Sáng
	Hưng Trạch

	12 
	6796
	Võ Sỹ Tài
	Lương Ninh

	13 
	6797
	Trần Văn Trường
	Gia Ninh

	14 
	6798
	Võ Nguyên Giáp
	Trường Xuân

	15 
	6799
	Nguyễn Văn Hậu
	Gia Ninh

	16 
	6800
	Trần Văn Thuyết
	Nhân Trạch

	17 
	6801
	Trần  Văn Thái
	Hàm Ninh

	18 
	6802
	Lê Văn hùng
	Hưng Thủy

	19 
	6803
	Phạm Văn vũ
	Quảng Đông

	20 
	6804
	Nguyễn Văn Hóa
	Mai Hóa

	21 
	6805
	Trần Thị Hương 
	Bảo Nnih

	22 
	6806
	Phan Thị Luận
	Quảng thuận

	23 
	6807
	Trần Thị Ngọc Mai
	Châu Hóa

	24 
	6808
	Trương Như vinh
	Thuận Đức

	25 
	6809
	Trần Thị THảo
	Đức Trạch

	26 
	6810
	Trần Khắc Hoàng
	Đồng TRạch

	27 
	6811
	Nguyễn Thị Hồng
	Quảng Phúc

	28 
	6812
	Hoàng Đình Trung
	Quảng VĂn

	29 
	6813
	Trần THị Hường
	Quảng VĂn

	30 
	6814
	Ngô Viết Toàn
	Việt Trung

	31 
	6815
	Lê Thanh Bình
	An Ninh

	32 
	6816
	Trần Phúc Hiếu
	Quảng Hòa

	33 
	6817
	Nguyễn thị Thùy Linh
	Nhân Trạch


